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Tóm tắt: Nghiên cứu này tổng quan hệ thống 20 nghiên cứu về việc ứng dụng ChatGPT trong nâng cao kỹ năng nói 
tiếng Anh của người học ngoại ngữ. Kết quả cho thấy ChatGPT góp phần cải thiện năng lực nói và tính tự chủ trong học 
tập. Tuy nhiên, một số thách thức như sự phụ thuộc vào AI và hạn chế trong tương tác thực tế cũng được ghi nhận. Từ đó, 
nghiên cứu đề xuất một số hàm ý cho giảng viên và người học.
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CHATGPT AND ENGLISH SPEAKING SKILLS: A SYSTEMATIC REVIEW 
OF BENEFITS AND CHALLENGES

Abstract: This study systematically reviewed 20 studies on the use of ChatGPT in enhancing EFL learners’ speaking 
skills. Using content analysis, the findings revealed that ChatGPT positively contributed to learners’ speaking performance 
and learner autonomy. However, challenges such as AI dependence and limited authentic interaction were also identified. 
Based on these findings, implications for educators and EFL learners are discussed.
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I. GIỚI THIỆU 
1.1. Đặt vấn đề
Theo Yusifli, K. (2018), kỹ năng nói được xem 

là một trong những kỹ năng khó phát triển nhất 
trong bốn kỹ năng đối với người học tiếng Anh. 
Để nâng cao năng lực nói, người học cần có cơ hội 
thực hành thường xuyên, nhận được phản hồi kịp 
thời và tham gia vào các hoạt động giao tiếp mang 
tính thực tiễn. Tuy nhiên, trong nhiều bối cảnh học 
tập, đặc biệt tại các quốc gia không sử dụng tiếng 
Anh, người học thường thiếu môi trường để luyện 
tập và ít có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong giao 
tiếp ngoài lớp học. Những hạn chế này ảnh hưởng 
đáng kể đến quá trình phát triển năng lực giao tiếp 
cũng như sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Mặc dù kỹ năng nói tiếng Anh ngày càng được 
quan tâm trong quá trình dạy và học ngoại ngữ, 
nhiều người học vẫn gặp không ít khó khăn trong 
việc phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. 
Çolak, M. K. (2024) nhận định rằng một trong 
những rào cản lớn là thiếu môi trường giao tiếp 
thực tế để thực hành thường xuyên. Bên cạnh 
đó, tâm lý lo lắng, sợ mắc lỗi hoặc e ngại bị giáo 
viên và bạn học đánh giá cũng làm giảm sự tự tin 
của người học khi sử dụng tiếng Anh trong giao 
tiếp được thể hiện trong nghiên cứu của Belda-
Medina, J. & Calvo-Ferrer, J. R. (2022). Việc 
thiếu các phản hồi mang tính cá nhân hóa khiến 
người học khó xác định những điểm yếu của bản 
thân và điều chỉnh quá trình học tập một cách hiệu 
quả (Mirza, H., 2025; Alsalem, M. S., 2024).

1.2. Tại sao chọn ChatGPT 
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh 

chóng của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những tác 
động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có 
giáo dục và giảng dạy ngoại ngữ (Al-Sahaf, M. 
& cộng sự, 2019). Nổi bật trong số các ứng dụng 
AI là ChatGPT, một công cụ nhận được sự quan 
tâm rộng rãi từ các nhà nghiên cứu, giảng viên và 
người học nhờ khả năng tạo lập hội thoại tự nhiên, 
đưa ra phản hồi tức thời và hỗ trợ quá trình học 
tập theo nhu cầu cá nhân. Kể từ khi ra mắt vào 
cuối năm 2022, ChatGPT ngày càng được khai 
thác trong nhiều hoạt động học tiếng Anh, bao 
gồm mở rộng vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp, rèn 
luyện kỹ năng viết và đặc biệt là hỗ trợ phát triển 
kỹ năng nói.

Sự xuất hiện của ChatGPT đã mở ra một hướng 
tiếp cận mới nhằm hỗ trợ người học phát triển kỹ 
năng nói. Với khả năng tạo ra các cuộc hội thoại tự 
nhiên, cung cấp phản hồi gần như tức thời và đáp 
ứng nhu cầu học tập của từng cá nhân, ChatGPT 
được xem là một công cụ tiềm năng giúp người 
học có thêm cơ hội luyện tập nói trong môi trường 
linh hoạt, thuận tiện và dễ tiếp cận. 

1.3. Mục đích nghiên cứu 
Mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu xem 

xét việc sử dụng ChatGPT trong luyện nói tiếng 
Anh, các kết quả hiện có vẫn phân tán theo từng 
bối cảnh, đối tượng và khía cạnh kỹ năng khác 
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nhau. Một số nghiên cứu tập trung vào sự lưu loát 
và độ chính xác, trong khi những nghiên cứu khác 
chú trọng đến động lực, sự tự tin hoặc phản hồi 
cá nhân hóa. Vì vậy, cần có một nghiên cứu tổng 
quan nhằm hệ thống hóa những lợi ích và thách 
thức đã được ghi nhận, từ đó cung cấp cơ sở tham 
khảo cho giảng viên và người học trong quá trình 
ứng dụng ChatGPT vào phát triển kỹ năng nói 
tiếng Anh.

Nghiên cứu này nhằm tổng quan một cách có 
hệ thống các nghiên cứu trước đây về việc ứng 
dụng ChatGPT trong phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh của người học ngoại ngữ. Thông qua việc 
tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu hiện 
có, bài viết hướng đến việc xác định những lợi 
ích, thách thức và xu hướng nghiên cứu liên quan 
đến việc sử dụng ChatGPT trong việc nâng cao kỹ 
năng nói tiếng Anh.

1.4. Câu hỏi nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời các 

câu hỏi sau:
1. Những lợi ích nào của ChatGPT đối với việc 

phát triển kỹ năng nói tiếng Anh đã được ghi nhận 
trong các nghiên cứu trước đây? 

2. Những thách thức hoặc hạn chế nào liên 
quan đến việc sử dụng ChatGPT trong học tập kỹ 
năng nói đã được báo cáo?

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
2.1. Kỹ năng nói tiếng Anh trong thời đại 

ngày nay 
Theo Nhu, P.T.T (2024), năng lực nói được 

phản ánh qua các yếu tố như độ lưu loát, phát âm, 
sự tự tin và khả năng tương tác. Vì vậy, kỹ năng 
nói không chỉ thể hiện qua từ vựng và ngữ pháp 
mà người học phải còn biết sử dụng ngôn ngữ để 
diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và phù hợp 
trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

Tiếng Anh hiện được công nhận là ngôn ngữ 
quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp 
và hợp tác ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh 
tế, du lịch và ngoại giao. Nhờ khả năng thích ứng 
và phát triển không ngừng, tiếng Anh ngày càng 
khẳng định vị thế là ngôn ngữ được sử dụng phổ 
biến trên toàn cầu. Điều này khiến việc giảng dạy 
và học tập tiếng Anh trở thành một trong những ưu 
tiên của nhiều cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu 
cầu học tập và phát triển của người học (Yıldız, 
C., 2024). Không chỉ được giảng dạy như một 
môn học độc lập, tiếng Anh còn được tích hợp 
vào nhiều lĩnh vực đào tạo khác, góp phần nâng 
cao năng lực ngôn ngữ và mở rộng cơ hội học tập, 

nghề nghiệp cho người học. Đồng thời, với vai trò 
là ngôn ngữ chung, tiếng Anh tạo điều kiện cho sự 
giao tiếp hiệu quả giữa những người có ngôn ngữ 
mẹ đẻ khác nhau. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
năng lực tiếng Anh ngày càng trở thành một yêu 
cầu quan trọng đối với sự phát triển nghề nghiệp 
và hội nhập quốc tế, đồng thời mang lại nhiều cơ 
hội phát triển cho mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời 
(Kirmizi, Ö., & Er, H. K., 2024).

Mặc dù kỹ năng nói được xem là một trong 
những mục tiêu quan trọng trong dạy và học tiếng 
Anh, việc phát triển kỹ năng này vẫn là một thách 
thức đối với nhiều người học tiếng Anh. Nhiều 
người học gặp khó khăn trong việc đạt được sự 
lưu loát và tự tin khi giao tiếp do hạn chế về môi 
trường thực hành ngoài lớp học và thiếu cơ hội 
tham gia vào các tình huống giao tiếp mang tính 
thực tế. Bên cạnh đó, mặc dù các phương pháp 
giảng dạy truyền thống đã tạo nền tảng cho việc 
học ngôn ngữ, chúng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu luyện tập thường xuyên và tương tác cần thiết 
để phát triển năng lực giao tiếp tự nhiên. Do đó 
Zulianingrum, A. & Manggolo, N.S.K.H. (2025) 
khẳng định việc ứng dụng các phương pháp và 
công cụ hỗ trợ mới cần được tăng cường để người 
học có cơ hội thực hành và thu hẹp khoảng cách 
giữa hoạt động học tập trên lớp với giao tiếp trong 
thực tiễn ngày càng trở nên cần thiết. 

2.2. AI và ChatGPT trong học và giảng dạy 
tiếng Anh 

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh 
mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhiều thay 
đổi trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ (Nugroho, 
Riana & Syahid, 2024). Nhờ khả năng xử lý ngôn 
ngữ, tương tác thông minh và cung cấp phản hồi 
tức thì, các công cụ AI góp phần thúc đẩy học tập 
tự chủ, cá nhân hóa quá trình học và nâng cao 
hiệu quả phát triển các kỹ năng ngoại ngữ như 
từ vựng, ngữ pháp, viết và nói (Kanoksilapatham 
& Takrudkaew, 2025; Zhang và cộng sự, 2025; 
Zahran, 2025; Grab, 2025; Çolak, 2024). Vì vậy, 
AI ngày càng được xem là giải pháp đổi mới 
trong dạy và học ngoại ngữ (Montenegro-Rueda 
và cộng sự, 2023).

Trong số các công cụ AI, ChatGPT được đánh 
giá cao nhờ khả năng tạo hội thoại tự nhiên, mô 
phỏng giao tiếp thực tế và cung cấp phản hồi 
nhanh, giúp người học luyện tập tiếng Anh linh 
hoạt theo nhu cầu và trình độ cá nhân (Rauf, 
Malik & Malik, 2025). Đặc biệt, ChatGPT góp 
phần khắc phục hạn chế về môi trường giao tiếp 
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và thiếu cơ hội tiếp xúc với người bản ngữ, từ đó 
hỗ trợ phát triển năng lực ngôn ngữ, tăng sự tự 
tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong 
thực tế (Kostka & Toncelli, 2023; Shaikh và cộng 
sự, 2023; Al-khresheh, 2024).

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng 

quan tài liệu có hệ thống theo hướng đơn giản hóa 
nhằm xem xét các nghiên cứu trước đây về việc 
ứng dụng ChatGPT trong phát triển kỹ năng nói 
của người học tiếng Anh. Phương pháp tổng quan 
có hệ thống được lựa chọn vì cho phép các nhà 
nghiên cứu xác định, đánh giá và tổng hợp các 
bằng chứng hiện có về một chủ đề cụ thể theo 
quy trình chặt chẽ, có hệ thống và minh bạch 
(Kitchenham, B. & Charters, S. 2007). Thông 
qua phương pháp này, nghiên cứu hướng đến việc 
cung cấp một bức tranh tổng quan về những lợi 
ích cũng như những thách thức liên quan đến việc 
ứng dụng ChatGPT trong giảng dạy và học tập kỹ 
năng nói tiếng Anh. 

3.2. Thu thập dữ liệu 
Dữ liệu cho bài tổng quan này được thu thập từ 

một số cơ sở dữ liệu học thuật, bao gồm Google 
Scholar, ERIC và ScienceDirect. Các nghiên cứu 
liên quan được tìm kiếm thông qua các từ khóa như 
“ChatGPT,” “speaking skills,” “EFL learners,” 
“ESL learners,” “artificial intelligence in language 
learning” và “ChatGPT in language education.”

Để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp của bài 
tổng quan, nghiên cứu chỉ lựa chọn các công trình 
được công bố trong giai đoạn 2020–2025, bởi vì 
ChatGPT chỉ chính thức được giới thiệu đến công 
chúng vào cuối năm 2022 và một vài nền tảng 
AI khác trước năm 2020. Quá trình tìm kiếm ban 
đầu thu được nhiều nghiên cứu có liên quan tiềm 
năng. Sau đó, các nghiên cứu này tiếp tục được 
sàng lọc dựa trên các tiêu chí lựa chọn và tiêu chí 
loại trừ đã được xác định trước.

Sau quá trình sàng lọc, 20 nghiên cứu đã được 
lựa chọn để đưa vào phân tích trong bài tổng quan 
cuối cùng.

3.3. Tiêu chí lựa chọn  

Tiêu chí lựa chọn Tiêu chí loại trừ
Nghiên cứu liên quan đến kỹ năng nói tiếng Anh Nghiên cứu không liên quan đến kỹ năng nói
Bài báo khoa học đã được bình duyệt hoặc bài báo 
hội thảo khoa học

Bài viết mang tính quan điểm, không có dữ liệu 
hoặc kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Được công bố bằng tiếng Anh Các nghiên cứu trùng lặp

3.4. Phân tích dữ liệu 
Phương pháp phân tích nội dung được sử dụng 

để phân tích và tổng hợp các nghiên cứu được 
lựa chọn. Các bài báo được xem xét kỹ lưỡng 
nhằm xác định những chủ đề, xu hướng và kết 
quả nghiên cứu được lặp lại. Trên cơ sở đó, các 
kết quả được phân loại thành một số nhóm chủ đề 
chính, bao gồm: (1) vai trò của ChatGPT đối với 
sự phát triển kỹ năng nói, (2) thái độ và động lực 
học tập của người học, (3) vai trò sư phạm của 
ChatGPT, Những thách thức trong việc sử dụng 
ChatGPT (4) và (5) quan điểm của giáo viên về 
việc ứng dụng ChatGPT. Việc tổ chức các kết quả 
theo các chủ đề này giúp cung cấp một cái nhìn 
toàn diện về thực trạng nghiên cứu liên quan đến 
việc ứng dụng ChatGPT trong phát triển kỹ năng 
nói tiếng Anh.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Vai trò của ChatGPT trong phát triển 

kỹ năng nói

Nhiều nghiên cứu gần đây đã tập trung đánh 
giá vai trò của ChatGPT trong việc hỗ trợ phát 
triển kỹ năng nói của người học tiếng Anh, đặc 
biệt ở các phương diện như độ lưu loát, độ chính 
xác ngữ pháp, vốn từ vựng, cấu trúc câu và phát 
âm (Zhang, H. & cộng sự, 2025; Grab, M., 2025). 
Kết quả từ các nghiên cứu trong bối cảnh giáo dục 
đại học cho thấy việc tích hợp ChatGPT vào các 
hoạt động luyện nói có tác động tích cực đến năng 
lực giao tiếp bằng lời của người học. Thông qua 
các cuộc hội thoại mang tính tự nhiên, mạch lạc và 
phù hợp với ngữ cảnh, ChatGPT tạo ra môi trường 
luyện tập linh hoạt, giúp người học cải thiện cả độ 
chính xác trong sử dụng ngôn ngữ lẫn hiệu quả 
giao tiếp (Nhu, P.T.T., 2024; Pondelíková, I. & 
Luprichová, J., 2025).

4.2. Tác động của ChatGPT đến thái độ, 
động lực và sự lo âu của người học

Trong kết luận nghiên cứu của Yildiz, C. 
(2024), ChatGPT có tác động tích cực đến các yếu 
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tố cảm xúc của người học, bao gồm thái độ học 
tập, động lực và mức độ lo âu khi nói tiếng Anh. 
Việc tương tác với ChatGPT giúp hình thành một 
môi trường học tập thân thiện, nơi người học có 
thể thực hành nói mà không phải lo ngại về việc 
mắc lỗi hay bị đánh giá. Điều này khuyến khích 
họ chủ động tham gia giao tiếp, mạnh dạn thử 
nghiệm các cách sử dụng ngôn ngữ mới và nâng 
cao sự tự tin trong quá trình học. Đồng thời, 
các phản hồi tức thời và sự tương tác mang tính 
cá nhân hóa từ ChatGPT giúp duy trì hứng thú 
học tập, tăng cường sự gắn kết của người học 
và khuyến khích việc luyện tập thường xuyên, 
góp phần nâng cao hiệu quả học tập lâu dài 
(Kanoksilapatham, B. & Takrudkaew, T., 2025; 
Nuñez, A.C.C. & cộng sự, 2025).

4.3. Vai trò sư phạm của ChatGPT
Một nghiên cứu gần đây cho thấy ChatGPT giữ 

vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ dạy và học 
ngoại ngữ thông qua việc cung cấp phản hồi tức 
thì, cá nhân hóa hoạt động luyện tập và hỗ trợ quá 
trình học tập của người học (Mirza, H. 2025). Khả 
năng đưa ra phản hồi ngay lập tức giúp người học 
nhanh chóng nhận diện và điều chỉnh lỗi trong 
quá trình sử dụng ngôn ngữ, từ đó nâng cao hiệu 
quả học tập (Alsalem, M.S., 2024). Đồng thời, 
ChatGPT có thể điều chỉnh nội dung và mức độ 
tương tác phù hợp với trình độ của từng người 
học, tạo điều kiện cho việc luyện tập mang tính 
cá nhân hóa. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng ChatGPT đóng vai trò như một công 
cụ hỗ trợ học tập, hướng dẫn người học thực hiện 
các nhiệm vụ nói theo từng bước phát triển tính tự 
chủ trong học tập (Zulianingrum, A. & Manggolo, 
N.S.K.H., 2025; Harwood, C., 2025; Nguyen, P. 
& Nguyen, T. 2025).

4.4. Những thách thức trong việc sử dụng 
ChatGPT 

ChatGPT mang lại nhiều lợi ích trong dạy và 
học ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công cụ 
này cũng đặt ra không ít thách thức và vấn đề cần 
được cân nhắc. Nhiều nghiên cứu cho rằng sự phụ 
thuộc quá mức vào ChatGPT có thể làm giảm khả 
năng tư duy độc lập (Yankouskaya, A., Liebherr, 
M. & Ali, R., 2025) cũng như hạn chế quá trình 
tự hình thành và sử dụng ngôn ngữ của người học 
(Nugroho, T. B., & cộng sự, 2024). Bên cạnh đó, 

việc lạm dụng các nội dung do AI tạo ra cũng đặt 
ra những lo ngại về liêm chính học thuật, đặc biệt 
khi người học sử dụng AI mà chưa hiểu đầy đủ các 
nguyên tắc về trích dẫn và đạo văn (Johnston, H. 
& cộng sự, 2024). Những điều này cho thấy việc 
ứng dụng ChatGPT trong giáo dục cần đi kèm với 
các hướng dẫn sử dụng phù hợp nhằm phát huy 
lợi ích của AI đồng thời hạn chế những tác động 
tiêu cực đối với quá trình học tập. 

4.5. Quan điểm của giảng viên về việc sử 
dụng ChatGPT và các vấn đề trong đánh giá

Theo Celik, B., Yildiz, Y. & Kara, S. (2025), 
ChatGPT mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ giảng dạy 
đối với kỹ năng nói, cụ thể trong việc cung cấp 
phản hồi và hỗ trợ đánh giá quá trình. Tuy nhiên, 
việc sử dụng AI trong đánh giá tổng kết vẫn đặt ra 
nhiều vấn đề liên quan đến tính hợp lệ, độ tin cậy 
và tính công bằng của kết quả đánh giá. Do đó, 
vai trò của giảng viên cần được điều chỉnh theo 
hướng giám sát việc sử dụng AI và thiết kế các 
hình thức đánh giá vừa tận dụng được lợi ích của 
công nghệ, vừa đảm bảo phản ánh chính xác năng 
lực giao tiếp của người học.

V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu tổng quan 20 công trình về ứng 

dụng ChatGPT trong phát triển kỹ năng nói tiếng 
Anh cho thấy công cụ này giúp cải thiện độ lưu 
loát, vốn từ vựng, ngữ pháp, khả năng diễn đạt và 
sự tự tin khi giao tiếp. Nhờ khả năng phản hồi tức 
thì, tạo môi trường luyện tập linh hoạt và hỗ trợ 
học tập tự chủ, ChatGPT góp phần nâng cao hiệu 
quả luyện nói.

Tuy nhiên, việc lạm dụng ChatGPT có thể làm 
giảm tư duy độc lập, tính sáng tạo, cơ hội giao tiếp 
thực tế và đặt ra các vấn đề về đạo đức học thuật. 
Vì vậy, ChatGPT nên được xem là công cụ hỗ trợ 
chứ không thay thế vai trò của giảng viên hay các 
hoạt động giao tiếp trực tiếp.

Nghiên cứu đề xuất giảng viên tích hợp 
ChatGPT hợp lý với các hoạt động giao tiếp 
thực tế; người học sử dụng AI để luyện tập và 
tự đánh giá thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào 
phản hồi của AI. Đồng thời, các trường đại học 
cần tổ chức tập huấn về năng lực sử dụng AI và 
hướng dẫn sinh viên khai thác ChatGPT hiệu 
quả, có trách nhiệm, phục vụ phát triển kỹ năng 
nói ngoài lớp học.
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